BÀI TẬP SQL

QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁCH HÓA
I. Mô tả CSDL
	Khi thanh toán tiền cửa hàng lập một hóa đơn với các thông tin mã hóa đơn, ngày hóa đơn, mã khách hàng, các mặt hàng mà khách hàng mua với số lượng và đơn giá. Mỗi mặt hàng có các thông tin: Mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn giá, đơn vị tính, số lượng tồn và thuộc về một loại hàng hóa. Đối với khách hàng của hàng cần lưu lại với các thông tin: Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, ngày sinh, giới tính.
II. Bài tậBp vẽ lược đồ CSDL 
III. Bài tập xây dựng CSDL theo lược đồ đã vẽ
III. Bài tập insert dữ liệu theo dữ liệu mẫu
 Sản phẩm:
	Mã sản phẩm
	Tên
	Giá tiền x1k đồng
	Số lượng tồn
	Đơn vị
tính
	Mã loại

	SP01
	Bột giặt Omo
	30
	70
	túi
	A

	SP02
	Bột giặt Tide
	25
	200
	túi
	A

	SP03
	Đèn bàn Rạng Đông
	100
	90
	cái
	C

	SP04
	Nồi cơm điện SHARP 3041
	2500
	10
	cái
	B

	SP05
	Bàn chải đánh răng PS
	12
	12
	cái
	A

	
SP06
	Nồi cơm điện PANASONIC
2097
	
2000
	8
	
cái
	
B

	SP07
	Bàn chải đánh rang Colgate
	16
	100
	cái
	A



Loại sản phẩm:
	Mã loại
	Tên loại

	A
	Đồ dùng

	B
	Nồi cơm điện

	C
	Bóng đèn






Khách hàng 
	
Mã KH
	Tên KH
	
Địa chỉ
	
Điện thoại
	Năm
sinh
	
Giới tính

	KH01
	Nguyễn Văn Tùng
	Hồ Chí Minh
	9-9091-2233
	1984
	Nam

	KH02
	Lê Thị Hà
	Hồ Chí Minh
	9-1234-2134
	1972
	Nữ

	KH03
	Lê Thị Tùng
	Cà Mau
	9-2222-3333
	1981
	Nữ

	KH04
	Hồ cẩm Loan
	Bình Dương
	9-1111-1111
	1984
	Nữ

	KH05
	Thái Văn Lung
	Đồng Nai
	9-2222-5555
	1984
	Nam

	KH06
	Hồ văn Đậu
	Hồ Chí Minh
	9-1234-4321
	1970
	Nam

	KH07
	Võ văn Hậu
	Đồng Nai
	9-1111-0000
	1988
	Nam


Hóa đơn:
	Mã Hóa đơn
	Ngày lập
	Mã KH

	HD01
	20/3/2011
	KH01

	HD02
	15/2/2011
	KH02

	HD03
	18/1/2011
	KH05

	HD04
	16/9/2010
	KH01

	HD05
	27/2/2011
	KH02



Chi tiết hóa đơn:
 
	Mã Hóa đơn
	Mã sản phẩm
	Số lượng
	Đơn giá

	HD01
	SP01
	2
	30

	HD01
	SP02
	2
	25

	HD02
	SP01
	3
	30

	HD03
	SP02
	3
	25

	HD03
	SP03
	1
	90

	HD03
	SP01
	3
	30

	HD04
	SP04
	1
	2400

	HD05
	SP06
	1
	2000

	HD05
	SP01
	5
	30



IV. Bài tập truy vấn
1. Cho biết mã sản phẩn, tên, giá tiền, và don vị tính của những sản phẩm có giá trên 100 
(nghìn) dồng.
2. Cho biết những sản phẩm có loại là “Ðồ dùng”.
[bookmark: _GoBack]3. Cho biết tên và giá tiền của các sản phẩm “Bàn chải đánh rang”.
4. Cho biết tên sản phẩm và tên loại sản phẩm.
5. Cho biết tên sản phẩm và tên loại sản phẩm của những sản phẩm có số luợng tồn > 50.
6. Cho biết những sản phẩm có đơn vị tính là “túi”.
7. Cho biết tên loại sản phẩm của mặt hàng “Bột giặt Omo”.
8. Cho biết tên của sản phẩm có giá thấp nhất.
9. Cho biết tên của sản phẩm có giá cao nhất.
10. Cho biết mã loại sản phẩm và số luợng sản phẩm của loại dó.
11. Cho biết mã loại sản phẩm, tên loại và số luợng sản phẩm của loại dó.
12. Cho biết mã loại sản phẩm có nhiều sản phẩm nhất.
13. Cho biết tên loại sản phẩm có nhiều sản phẩm nhất.
14. Cho biết tên loại sản phẩm và tổng số luợng tồn tất cả sản phẩm của loại dó.
15. Cho biết tên sản phẩm có số luợng tồn thấp nhất.
16. Cho biết tên sản phẩm và tên loại sản phẩm có số luợng tồn thấp nhất.
17. Cho biết số sản phẩm hiện có trong siêu thị.
18. Cho biết số sản phẩm có mã loại là “B”.
19. Cho biết số sản phẩm có loại là “Ðồ dùng”.
20. Cho biết diện thoại và dịa chỉ của những khách hàng có tên là Tùng.
21. Cho biết tên và diện thoại của những khách hàng ở Ðồng Nai
22. Cho biết số luợng khách hàng của từng phái.
23. Cho biết số luợng khách hàng ở từng tỉnh thành.
24. Cho biết Tỉnh thành có nhiều khách hàng nhất.
25. Cho tên, dịa chỉ, diện thoại biết khách hàng cao tuổi nhất.
26. Cho biết số luợng khách hàng sinh ra trong từng nam.
27. Cho biết mã khách hàng của những khách hàng chua từng mua hàng.
28. Cho biết mã khách hàng và tên của những khách hàng chua từng mua hàng.
29. Cho biết mã khách hàng và số lần mua hàng của khách hàng dó.
30. Cho biết mã khách hàng, tên và số lần mua hàng của mỗi khách hàng.
31. Cho biết mã khách hàng của khách hàng dã mua hàng nhiều lần nhất.
32. Cho biết mã khách hàng và tên của những khách hàng dã mua hàng nhiều lần nhất.
33. Cho biết tên và dịa chỉ của khách hàng mua hóa don HD03.
34. Cho biết mã hóa don của những hóa don có mua sản phẩm “Bột giặt Omo”
35. Cho biết mã những khách hàng có mua sản phẩm “Bột giặt Omo”
36. Cho biết mã và tên của những khách hàng có mua sản phẩm “Bột giặt Omo”.
37. Cho biết mã sản phẩm của những sản phẩm mà chua duợc mua bởi bất kỳ don hàng nào.
38. Cho biết tổng số luợng dã bán của sản phẩm có mã là “SP01”.
39. Cho biết tổng số luợng dã bán của sản phẩm “Bột giặt Tide”.
40. Với mỗi hóa don cho biết mã hóa don, ngày lập và trị giá của hóa don.
41. Cho biết mã sản phẩm và số luợng dã bán của mỗi sản phẩm.
42. Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm và số luợng dã bán của mỗi sản phẩm.
43. Cho biết tên những khách hàng có mua sản phẩm loại “Ðồ dùng”
44. Với mỗi hóa don cho biết mã hóa don và số sản phẩm mà hóa don dó mua.
45. Tìm những hóa don duợc lập trong tháng 2/2011.
46. Tìm tên những khách hàng có hóa don lập trong tháng 2/2011.
47. Cho biết tên những khách hàng mà chua từng mua hàng.
48. Cho biết tên sản phẩm mà chưa được mua bởi bất kỳ đơn hàng nào.

